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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 325/2020/HS-PT 

Ngày: 28 - 8 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Long Châu 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành 

 Bà Nguyễn Thị Lệ Trang 

- Thư ký Tòa án: Bà Dương Thị Thùy Trinh  - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Xuân Lộc – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 241/2020/TLPT-HS ngày 02 tháng 7 năm 

2020 đối với bị cáo Bùi Thanh L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 46/2020/HSST ngày 18/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Bùi Thanh L sinh năm 1989 tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: Ấp C, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: không; 

Trình độ văn hóa (học vấn): 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn C và bà Giang Thị Kim C; bị 

cáo là con út trong gia đình có 09 anh, chị; Vợ Nguyễn Thanh D (ly hôn năm 

2018), bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2010.  

Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 01/8/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch ra 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc trong thời gian 24 tháng, chấp hành xong vào ngày 29/11/2016.  
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Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 02/10/2019 được hủy bỏ 

biện pháp tạm giữ, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Tuấn Đ, sinh năm: 1984. 

Địa chỉ: Ấp C, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Thanh G, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Ấp H, xã V, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

2. Anh Nguyễn Hồng P, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Ấp P, xã Đ, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

3. Bà Phạm Thị Bé T, sinh năm 1966. 

Địa chỉ: Ấp C, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

(Bị cáo Bùi Thanh L có mặt; Không triệu tập bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 22 giờ 30, ngày 21/9/2019, Bùi Thanh L điều khiển xe mô tô biển 

số 51Z7-7034 đến nhà của Nguyễn Thanh T tại ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch để chơi. Lúc này, L nảy sinh ý trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài 

nên rủ T cùng tham gia, T đồng ý. Đến 23 giờ cùng ngày, L điều khiển xe mô tô 

51Z7-7034, T điều khiển xe mô tô 60Y4-7831 đi đến khu vực ấp Cát Lái, xã 

Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản.  

Khi đi ngang qua tiệm sửa xe của anh Nguyễn Tuấn Đ, thì T và L thấy tiệm 

sửa xe đóng cửa, không có ai trông coi nên L và T dừng xe đi vào tìm tài sản để 

trộm cắp. L lấy 01 cái kéo cắt sắt dài 40 cm mà L mang theo cắt làm hư hỏng 

15m
2
 tường bằng tôn của tiệm sửa xe để vào trộm cắp tài sản. L và T lẻn vào 

tiệm sửa xe của anh Đ trộm cắp 01 cái máy hàn điện hiệu Phisan, 01 máy sạc 

bình ắc quy hiệu Absaar và 02 con gà trống nặng 2,5kg. L mang chiếc máy hàn 

điện đến bán cho anh Nguyễn Thanh G, ngụ tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn Trạch, anh G không biết đây là tài sản trộm cắp nên mua với giá 

400.000 đồng.  

Sau đó, L mang 02 con gà đến bán cho anh Nguyễn Hồng P, ngụ tại ấp 

Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, anh P không biết đây là tài sản 

trộm cắp nên mua với giá 300.000 đồng, còn chiếc máy sạc bình ắc quy do 
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không bán được nên T mang về nhà cất giấu. Đến ngày 23/9/2019, T và L đến 

Công an xã Phú Hữu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Tại kết luận định giá số: 185/KLĐG.HĐĐG ngày 27/9/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng huyện Nhơn Trạch kết luận: 01 máy sạc bình ắc 

quy nhãn hiệu Absaar, màu đỏ, giá trị sử dụng còn lại 90%, có giá trị 5.400.000 

đồng; 01 máy hàn điện hiệu Phisan, màu đỏ, giá trị sử dụng còn lại 90%, có giá 

trị 3.510.000 đồng; 02 con gà trống có tổng trọng lượng 2,5 kg, có giá trị 

200.000 đồng. Tổng giá trị tài sản: 9.110.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá số: 13/BB.HĐĐG ngày 13/01/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng huyện Nhơn Trạch kết luận: 15m
2
 tôn kẽm có tổng 

giá trị tài sản: 1.508.000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo Nguyễn Thanh T đã bồi thường số 

tiền 4.000.000 đồng và gia đình Bùi Thanh L đã bồi thường số tiền 1.500.000 

đồng cho anh Nguyễn Tuấn Đ để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, anh Nguyễn 

Tuấn Đ còn yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm số tiền 2.100.000 đồng tiền 

máy hàn bị hỏng không sử dụng được và số tiền 2.800.000 đồng là giá trị thiệt hại 

phần tôn vách tường nhà bị hư hỏng. 

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Thanh T và Bùi Thanh L đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng và 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 46/2020/HSST ngày 18/5/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch đã áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s, khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

xử phạt bị cáo Bùi Thanh L 01 (một) năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh T (Chó con)  

01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 

vào trại thi hành án (trừ cho bị cáo thời gian tạm giữ từ ngày 23/9/2019 đến 

ngày 02/10/2019). 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017; Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự năm 2015 buộc 

các bị cáo Bùi Thanh L, Nguyễn Thanh T phải bồi thường cho bị hại Nguyễn 

Tuấn Đ số tiền là 4.900.000 đồng. Mỗi bị cáo phải bồi thường số tiền là 

2.450.000 đồng. 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày người được thi hành án có 

đơn yêu cầu thi hành án, nếu các bị cáo không thi hành về phần tiền bồi thường 

thì phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian 

chậm thanh toán. Mức lãi suất do các bên tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 
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20%/năm. Nếu các bên không thỏa thuận được thì mức lãi suất chậm trả áp dụng 

là 20%/năm. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền 700.000 đồng thu lợi bất 

chính từ việc bán tài sản do trộm cắp mà có. Mỗi bị cáo phải nộp lại số tiền 

350.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 25/5/2020, bị cáo Bùi Thanh L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa: Hành vi của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã  hội, đã xâm phạm đến tài sản người khác được pháp 

luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, xã hội tại địa phương cấp 

sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù là phù hợp, đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 21/9/2019, Bùi Thanh L và Nguyễn Thanh T đã thực hiện 

hành vi trộm cắp 01 cái máy hàn điện hiệu Phisan, 01 máy sạc bình ắc quy hiệu 

Absaar và 02 con gà trống nặng 2,5kg của anh Nguyễn Tuấn Đ tại ấp Cát Lái, xã 

Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch. Đến ngày 23/9/2019, T và L đến cơ quan Công an 

đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 185/KLĐG.HĐĐG ngày 27/9/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản tố tụng huyện Nhơn Trạch kết luận: 01 máy sạc bình 

ắc quy hiệu Absaar, màu đỏ, giá trị sử dụng còn lại 90%, có giá trị 5.400.000 

đồng; 01 cái máy hàn điện hiệu Phisan, màu đỏ, giá trị sử dụng còn lại 90%, có 

giá trị 3.510.000 đồng và 02 con gà trống có tổng trọng lượng 2,5kg, có giá trị 

200.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 9.110.000 đồng 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản 

của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tình hình trật tự xã 

hội tại địa phương. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung 

cấp được tình tiết gì mới, nên không có cơ sở xem xét chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên 

tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 
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[4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thanh L, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.  

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thanh L, 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được tính trừ thời gian bị tạm giữ từ 

ngày 23/9/2019 đến ngày 02/10/2019.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu  200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND H. Nhơn Trạch; 

- VKSND H. Nhơn Trạch; 

- Công an H. Nhơn Trạch; 

- CCTHADS H. Nhơn Trạch; 

- Phòng PV27 - CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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